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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành K  hoạch   i n  h i c c  i i ph p  h ch ứn  v i  

Quy định  h n    y       n  củ  Li n Minh Ch u  u   

   n đị  b n  ỉnh Đắ  Lắ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH N D N TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ C ng văn số 5179/   - T T, ngày 01/8/2023 của  ộ Trư ng 

 ộ   ng nghi p và  hát triển n ng th n về vi c triển khai khung    ho ch hành 

động thích ứng v i quy định kh ng g y m t r ng của  U; 

Xét đề nghị của  iám đốc S    ng nghi p và  hát triển n ng th n t i Tờ 

trình số 171/TTr-SNN ngày  04/10/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tr  n kh   c c      

ph p th ch  n  v   Quy định kh n    y m t r n  củ  L  n M nh Ch u  u  EU  

tr n đị   àn t nh Đ k L k. 

Điều 2. G  o Sở N n  n h ệp và Ph t tr  n n n  th n chủ trì, phố  hợp 

v   c c sở,   n, n ành, đị  phươn , c c t  ch c,  o nh n h ệp tron  và n oà  

t nh thực h ện c c nộ   un       ph p th ch  n  v   Quy định kh n    y m t 

r n  củ  L  n M nh Ch u  u tr n đị   àn t nh đ m   o đún  quy định, đạt h ệu 

qu  và   o c o kết qu  thực h ện về UBND t nh theo quy định. 

Điều 3. Ch nh Văn phòn  Ủy   n nh n   n t nh; G  m đốc c c Sở: N n  

n h ệp và Ph t tr  n n n  thôn, Th n  t n và Truyền th n , Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Tà  n uy n và M   trườn , C n  Thươn ; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởn  c c đơn vị có l  n qu n chịu tr ch nh ệm 

thi hành Quyết định này. 
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Quyết định này có h ệu lực k  t  ngày ký ban hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Đ ều 3; 

- Bộ N n  n h ệp và PTNT   o c o ; 

- Chủ tịch, PCT UBND t nh; 

- UBMTTQVN t nh; 

- Hộ  N n    n t nh, T nh đoàn, 

Hộ  L  n h ệp Phụ nữ t nh; 

- Đà  Phát thanh - Truyền hình t nh; 

- Lãnh đạo VP UBND t nh; 

- T  ch c IDH, T p đoàn JDE, C n  ty 

TNHH MTV XNK 2/9 Đ k L k  Sở 

NN&PTNT có tr ch nh ệm  ử  ; 

- Các phòng: NNMT, TH, KT; 

- Lưu: VT, NNMT  Đ -8b).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N uyễn Thi n Văn 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HO CH 

T i n  h i c c  i i ph p  h ch ứn  v i Quy định  h n    y  

      n  củ  Li n Minh Ch u  u    n đị  b n  ỉnh Đắ  Lắ  
   m th o  uy t định số            / Đ-U    ngày        /      /2023  

của U    t nh  

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đ ch 

- Tr  n kh   th  đ  m c c      ph p th ch  n  v   Quy định kh n    y m t 

r n  củ  L  n M nh Ch u  u  EU , cho n ành hàn  cà ph  t nh Đ k L k  

- Thực h ện th  đ  m tạ   7 huyện, thị xã, thành phố,   m: Kr n  Năn , 

Cư M’  r, E  H’leo, Kr n  An , Cư Ku n, thị xã Bu n H  và thành phố Bu n 

M  Thuột (xã Ea Kao) t  đó làm cơ sở cho v ệc x y  ựn  hệ thốn   ữ l ệu 

n ành hàn  cà ph  V ệt N m,  ữ l ệu quốc     và là t ền đề cho v ệc mở rộn  

đến c c huyện tr n  cà ph  kh c trong toàn t nh  

2. Y u cầu 

- Tr  n kh   kế hoạch th  đ  m ph     m s t c c nộ   un  ch  đạo củ  Bộ 

N n  n h ệp và Ph t tr  n n n  th n tạ  Côn  văn số 5  9/BNN-HTQT, n ày 

  / /2 23 về v ệc tr  n kh   khun  kế hoạch hành độn  th ch  n  v   quy định 

kh n    y m t r n  củ  EU.  

- Đ m   o tu n thủ c c quy định củ  Nhà nư c về cun  c p th n  t n,   o 

vệ    m t Nhà nư c theo n ành, l nh vực qu n l   

II. MỤC TIÊU 

1. Mục  i u chun  

Tr  n kh   th  đ  m c c      ph p th ch  n  v   quy định kh n    y m t 

r n  củ  EU, n ành cà ph  t nh Đ k L k, cun  c p th n  t n,  ữ l ệu đ  x y 

 ựn  hệ thốn   ữ l ệu n ành hàn  cà ph  V ệt N m và cơ chế ch   s  th n  t n 

ph n h   v   EU  

2. Mục  i u cụ  h  

2    Tr  n kh   th  đ  m c c      ph p th ch  n  v   quy định chốn  ph  

r n  củ  EU tạ  07 huyện, thị xã, thành phố:   m Kr n  Năn , Cư M’  r và E  

H’leo  o t  ch c IDH h  trợ tr  n kh   thực h ện; c c huyện Kr n  An , Cư 

Ku n, Thị xã Bu n H  và thành phố Bu n M  Thuột (xã Ea Kao) do Công ty 

TNHH MTV XNK 2/9 Daklak h  trợ tr  n kh   thực h ện, t  th n  10/2 23 đến 

12/2024. 
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 2.2. Tr  n kh   mở rộn  r  c c huyện còn lạ  tron  thờ     n t  th ng 

  /2 24 đến th n   2/2 24 (chi ti t như ph    c I kèm theo). 

 III. KINH PHÍ TH C HIỆN 

 - UBND c c huyện, thị xã, thành phố: Huy độn  c c n u n lực theo hợp 

t c c n  tư  PPP , tr n cơ sở kế th   nhữn   ữ l ệu, th n  t n s n có củ  đị  

phươn ; chủ độn   ố tr  s n n u n nh n lực đ  tr  n kh   thực h ện kế hoạch. 

Xây  ựn  n u n k nh ph  đố   n  đ  thực h ện kế hoạch      ph p th ch  n  v   

quy định kh n    y m t r n  củ  EU cho n ành hàn  cà ph  t nh Đ k L k, trình 

c p có th m quyền ph   uyệt theo quy định.  

 - T  ch c S n  k ến Thươn  mạ  Bền vữn  (T  ch c IDH), T p đoàn 

Jacob Douwe Egberts (T p đoàn JDE), Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đ k L k 

(Simexco Daklak) và c c C n  ty kh c có l  n qu n th m     Chươn  trình s n 

xu t kết hợp v     o t n n u n tà  n uy n và  n s nh xã hộ  củ  t nh  PPI 

Compact): H  trợ kinh phí cho t nh đ  thực h ện c c      ph p th ch  n  v   

Quy định không   y m t r n  củ  EU.  

IV. TỔ CHỨC TH C HIỆN 

1. Sở N n  n hiệp v  Ph     i n n n   h n  

- Chủ trì, ch  đạo Ch  cục K  m l m t nh phố  hợp v   UBND c c huyện, 

thị xã, thành phố th  đ  m ch   s  th n  t n,  ữ l ệu   n đ  l m n h ệp theo quy 

định; chuy n đ    ữ l ệu và c p nh t th m th n  t n tr n   n đ  l m n h ệp; có 

văn   n th n    o đến c c Công ty, H ệp hộ    , c o su, cà ph  có th m     s n 

xu t, k nh  o nh tr n đị   àn 07 huyện th  đ  m th m    , ch   s , đón   óp 

n u n lực đ  tr  n kh   c c      ph p  

- T ếp nh n th n  t n, thực h ện thủ tục đoàn vào cho c c t  ch c ho c c  

nh n n ườ  nư c n oà  đến làm v ệc tạ  t nh; x n c p ph p cho c c hộ  n hị, hộ  

th o được t  ch c tron  khu n kh  Kế hoạch theo quy định  

- Th m mưu, đề xu t UBND t nh      quyết th o    nhữn  khó khăn, 

vư n  m c tron  qu  trình thực h ện t  v n  th  đ  m; t n  hợp kết qu  thực 

h ện th m mưu UBND t nh b o c o Bộ N n  n h ệp và Ph t tr  n n n  th n  

theo quy định. 

- Th m mưu UBND t nh tr  n kh   mở rộn  r  c c huyện còn lạ  tron  

thờ     n t  th n    /2 24 đến th n   2/2 24. 

2. Sở T i N uy n v  M i   ườn  

- Phố  hợp v   Sở N n  n h ệp và Ph t tr  n n n  th n hư n   ẫn và ch  

đạo c c đơn vị trực thuộc ch   s  th n  t n,  ữ l ệu   n đ  đị  ch nh cho c c sở, 

n ành,  o nh n h ệp có l  n qu n tron  khu n kh  thực h ện nộ   un  Kế hoạch 

thực h ện c c      ph p th ch  n  v   quy định chốn  ph  r n  củ  EU theo quy 

định củ  ph p lu t. 

- Phố  hợp v   đơn vị tư v n, c c đơn vị có l  n qu n    m s t hoạt độn  

chuy n đ    ữ l ệu đ  chuy n đ    ữ l ệu   n đ  đị  ch nh s n  định  ạn  ph  
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hợp  KMZ  tạ  07 huyện th  đ  m và c p nh t th n  t n c c khu vực s n xu t 

tr n đ t l m n h ệp tạ  v n  th  đ  m  Th m     đón  góp ý k ến đ  x y  ựn  cơ 

chế ch   s  th n  t n và ph n h    

3. Sở K  hoạch v  Đầu  ư  

Chủ trì, phố  hợp v   c c Sở, n ành có l  n qu n và c c đị  phươn  t  

ch c thực h ện tốt ch nh s ch thu hút  o nh n h ệp đầu tư th m     l  n kết s n 

xu t và đón   óp n u n lực x y  ựn  hệ thốn   ữ l ệu phục vụ   o c o      

trình s n xu t kh n  m t r n  theo y u cầu củ  EU   

4. Sở T i ch nh căn c  vào tình hình thực tế tạ  đị  phươn  cân đố  n u n 

ngân sách th m mưu UBND t nh  ố tr  k nh ph  thực h ện đ  tr  n kh   thực h ện 

Kế hoạch theo quy định  

5. Sở Th n   in v    uyền  h n , Đ i Ph    h nh v  T uyền h nh  ỉnh 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND t nh x y  ựn  nộ   un , k nh truyền 

th n  tr n c n  th n  t n đ ện tử và Đà  ph t th nh truyền hình củ  t nh về hoạt 

độn  EUDR đ  th n  t n về t ến độ, kết qu  tr  n kh   th  đ  m tạ  07 huyện. 

- Ch   s  th n  t n và h  trợ c c Phòng Văn hó  th n  t n, Đà  Ph t th nh 

và Truyền hình tạ  7 huyện th  đ  m cũn  như c c cơ qu n   o ch  tạ  t nh t  

ch c th n  t n về quy định kh n    y m t r n . 

6. UBND c c huyện,  hị xã,  h nh phố 

6.1 Đố  v   UBND c c huyện, thị xãm thành phố,   m: Kr n  Năn , Cư 

M’  r, E  H’leo, Kr n  An , Cư Ku n, thị xã Bu n H  và thành phố Bu n M  

Thuột (xã Ea Kao): 

 - X y  ựn  Kế hoạch tr  n kh   c c hoạt độn  th ch  n  v   y u cầu củ  

EU theo hợp t c c n  tư; thực h ện c c hoạt độn  và ch   s  th n  t n, cơ sở  ữ 

l ệu theo quy định củ  ph p lu t. 

 - Phố  hợp v   T  ch c IDH, T p đoàn J co  Douwe E  erts  T p đoàn 

JDE , C n  ty TNHH MTV XNK 2/9 Đ k L k và c c Công ty kh c t  ch c 

tr  n kh   c c      ph p th ch  n  v   y u cầu củ  EU theo kế hoạch,  ố tr , ph n 

   và l n   h p n u n lực tr  n kh   h ệu qu  c c mục t  u chươn  trình  

 - Ch  đạo c c cơ qu n chuy n m n có l  n qu n tạ  đị  phươn  t n  hợp 

 ữ l ệu th n  t n thực trạn  h ện    n   ến đ t l m n h ệp,  ữ l ệu đị  ch nh tạ  

đị  phươn , x y  ựn  c c      ph p c n th ệp ph  hợp theo c p độ rủ  ro t  C o 

- Trun   ình - Th p (chi ti t như ph    c II kèm theo). 

 - Ch  đạo c c phòn ,   n, UBND c p xã và c c đơn vị th m     Chươn  

trình PPI Comp ct t  ch c tr  n kh   c c      ph p th ch  n  v   y u cầu củ  EU 

theo kế hoạch phục vụ cho c c nộ   un , như: x y  ựn  cơ sở  ữ l ệu vườn 

tr n , c p nh t cơ sở  ữ l ệu r n , x y  ựn  cơ chế ch   s  và ph n h   th n  

tin... 

 - Ch  đạo c c cơ qu n chuy n m n ch   s  th n  t n,  ữ l ệu,   n đ  thực 

trạn  đ t l m n h ệp, thực trạn  r n , và thực trạn  qu n l  đ t đ   tr n đị   àn; 
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rà so t thực trạn     n   ến, cơ sở  ữ l ệu r n  vào mốc 3 / 2/2 2 , ph n loạ  

theo 3 loạ  r n ,  ự  tr n cơ sở th m v n   k ến củ  Ch  cục K  m l m t nh; c p 

nh t th n  t n,  ữ l ệu về r n ; đ nh     tình hình, h ện trạn  c c khu vực đ t 

l m n h ệp đ n  c nh t c n n  n h ệp; chuy n đ    ữ l ệu   n đ  l m n h ệp 

s n  định  ạn  KMZ; chuy n đ    ữ l ệu đị  ch nh s n  định  ạn  KMZ,  ự  

tr n đó x y  ựn   ữ l ệu định vị GPS/poly on củ  m nh vườn tr n  và ch   s  

 ữ l ệu đị  ch nh  KMZ  và  ữ l ệu định vị GPS/poly on; tr  n kh   c c   ện 

ph p    m s t   o vệ r n  tăn  cườn  tạ  c c khu vực rủ  ro cao. 

 - X y  ựn  c c nộ   un  tuy n truyền đ  tuy n truyền tr n C n  th n  t n 

đ ện tử và Đà  Ph t th nh - Truyền hình đị  phươn  về y u cầu và      ph p 

th ch  n  v   EUDR; T  ch c tuy n truyền, truyền th n  về y u cầu chốn  ph  

r n , suy tho   r n  củ  EU đến c n  ộ qu n l  c c c p, c c  o nh n h ệp và 

n ườ    n tr n đị   àn  

 6.2 Đố  v   UBND c c huyện còn lạ :  

 - Chu n  ị s n n u n nh n lực, k nh ph  đ  thực h ện v ệc đ  x y  ựn  kế 

hoạch hành độn  th ch  n  v   quy định kh n    y m t r n  củ  EU được thực 

h ện tron  năm 2 24  ự  tr n c c nộ   un , nh ệm vụ đã được ph n c n  cho 

c c sở, n ành, đơn vị, đị  phươn  và  o nh n h ệp củ  v n  th  đ  m.  

 - Ch  đạo c c phòn ,  ộ ph n chuy n m n có l  n qu n đề xu t kế hoạch 

thực h ện EUDR tr n đị   àn huyện; ch   s  th n  t n,  ữ l ệu v   c c cơ qu n, 

t  ch c có l  n qu n; t  ch c truyền th n  về y u cầu kh n  ph  r n , suy tho   

r n  củ  EU t   c n  ộ qu n l  c c c p, c c  o nh n h ệp và n ườ    n tr n đị  

 àn  

 7. Đề n hị T  chức IDH, Tập đo n JDE, Công ty TNHH MTV XNK 

2/9 Đắ  Lắ  v  c c C n   y  h c đ n   h    i  Chư n     nh   n xu       

h p v i b o   n n u n   i n uy n v   n  inh xã hội củ   ỉnh  PPI Co p c   

củ   ỉnh 

 - Phố  hợp v   c c sở, n ành, đị  phươn  thực h ện c c nộ   un  Kế 

hoạch      ph p th ch  n  v   quy định chốn  ph  r n  củ  EU theo quy định. 

 - H  trợ n u n lực nh n sự và k nh ph  thực h ện: Xây  ựn  kế hoạch - 

th ết kế tà  l ệu và t  ch c ch ến  ịch truyền th n ; x y  ựn  hệ thốn  truy xu t 

n u n  ốc s n ph m c p v n ; x y  ựn  thỏ  thu n ch   s  và ph n h   th n  

tin; c p nh t th n  t n cơ sở  ữ l ệu,   n đ  r n ; x y  ựn  th n  t n cơ sở  ữ 

l ệu v n  s n xu t  cà ph  ; kh o s t thu th p th n  t n v n  c nh t c c n r n  

và đề xu t      ph p h  trợ... 

 - Huy độn  c c đạ  l  tron  chu   cun   n  thực h ện cơ chế ch   s  th n  

t n và sử  ụn  hệ thốn  truy xu t n u n  ốc s n ph m c p v n ; x y  ựn  hệ 

thốn  truy xu t n u n  ốc s n ph m củ  c c c n  ty  truy xu t nộ   ộ    n kết 

hệ thốn  truy xu t n u n  ốc s n ph m c p v n   

 Tr n đ y là Kế hoạch tr  n kh   c c      ph p th ch  n  v   Quy định 

kh n    y m t r n  củ  EU tr n đị   àn t nh Đ k L k  Qu  trình thực h ện nếu 
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  p khó khăn, vư n  m c vượt th m quyền thì t n  hợp,   o c o, đề xu t 

UBND t nh  qua Sở N n  n h ệp và PTNT  đ  xem x t,      quyết /  
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